  

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI BÌNH

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TUẦN 24 - KHỐI BỐN
                                          (Từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2020)/2017Ba (1  
	THỨ-NGÀY
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	THỜI GIAN DẠY TRỰC TUYẾN; ZOOM; ZALO
	ND ĐIỀU CHỈNH – TÍCH HỢP

	Thứ hai

     06/4
	TẬP ĐỌC
	Vẽ về cuộc sống an toàn
	 
	KNS

	
	KHOA HỌC
	Ánh sáng cần cho sự sống
	19 giờ đến 19 giờ 30’ (T Tuyến)
	MT, KNS – Không tổ chức Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”

	
	TOÁN
	Luyện tập
	19 giờ 35’ đến 20 giờ 15’ (T Tuyến)
	

	
	ĐẠO ĐỨC
	Giữ gìn các công trình công cộng (T2)
	20 giờ 25’ đến 21 giờ (Zalo)
	MT, KNS – bài 4 hs tự học; bài 5 hs tự chọn không bắt buộc

	Thứ ba

07/4
	LTVC
	Câu kể Ai là gì?
	19 giờ đến 19 giờ 40’ (T Tuyến)
	 KNS – Giảm bài 1b/58

	
	THỂ DỤC
	Bật xa . . . Trò chơi: “Kiệu người”
	 
	

	
	CHÍNH TẢ
	Họa sĩ Tô Ngọc Vân
	
	Đã dạy ở Tuần 23

	
	TOÁN
	Phép trừ phân số
	19 giờ 45’ đến 20 giờ 25’ (T Tuyến)
	

	
	LỊCH SỬ
	Ôn tập
	20 giờ 30’ đến 21 giờ 10’(Zalo)
	Không dạy

	Thứ tư

08/4
	TẬP ĐỌC
	Đoàn thuyền đánh cá
	 
	KNS – HS học thuộc lòng ở nhà

	
	TOÁN
	Phép trừ phân số (tt)
	19 giờ đến 19 giờ 30’ (T Tuyến)
	

	
	KĨ THUẬT
	Chăm sóc rau, hoa
	20 giờ 45’ đến 21 giờ 20’ (Zalo)
	KNS – HS tự thực hành ở trường hoặc ở nhà

	
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập xây đoạn văn miêu tả cây cối
	19 giờ 30’ đến 20 giờ 10’ (T Tuyến)
	MT, KNS

	
	ĐỊA LÝ
	Thành phố Hồ Chí Minh
	20 giờ 15’ đến 20 giờ 45’ (Zalo)
	MT, KNS

	Thứ năm

09/4
	LTVC
	Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
	19 giờ đến 19 giờ 35’ (T Tuyến)
	KNS – Giảm b1/62

	
	THỂ DỤC
	Phối hợp chạy . . . mang vác
	 
	

	
	TOÁN
	Luyện tập
	19 giờ 40’ đến 20 giờ 25’ (T Tuyến)
	Giảm bài 1, 2 trang 131

	
	KỂ CHUYỆN
	KC được chứng kiến hoặc tham gia
	20 giờ 30’ đến 21 giờ 10’ (Zalo)
	KNS – Đã dạy ở tuần 22

	
	MỸ THUẬT
	Vẽ trang trí . . . chữ nét đều
	 
	

	Thứ sáu

10/4
	TẬP LÀM VĂN
	Ôn luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối 
	 19 giờ đến 19 giờ 40’ (T Tuyến)
	KNS

	
	ÂM NHẠC
	Ôn tập bài . . . TĐN số 5, số 6
	
	

	
	TOÁN
	Luyện tập chung
	19 giờ 45’ đến 20 giờ 25’ (T Tuyến)
	

	
	KHOA HỌC
	Ánh sáng cần cho sự sống (tt)
	20 giờ 30’ đến 21 giờ 10’ (Zalo)
	Đã dạy ở thứ 2



          Ngày …… tháng …… năm 2020	             Ngày  … tháng ... năm 2020
            Duyệt của BGH	                                                           Tổ trưởng



[bookmark: _Hlk37707512]TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI BÌNH

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TUẦN 25 - KHỐI BỐN
                                          (Từ ngày 13/4 đến ngày 17/4/2020)/2017Ba (1  
	THỨ-NGÀY
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	THỜI GIAN DẠY TRỰC TUYẾN; ZOOM; ZALO
	ND ĐIỀU CHỈNH – TÍCH HỢP

	Thứ hai

     13/4
	TẬP ĐỌC
	Khuất phục tên cướp biển
	 
	KNS, MT

	
	KHOA HỌC
	Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt
	19 giờ đến 19 giờ 30’ (T Tuyến)
	KNS

	
	TOÁN
	Phép nhân phân số
	19 giờ 35’ đến 20 giờ 15’ (T Tuyến)
	Không làm bài 1, bài 2 tr 131

	
	ĐẠO ĐỨC
	Thực hành kỹ năng GKII
	20 giờ 25’ đến 21 giờ (Zalo)
	Hướng dẫn hs tự thực hành

	Thứ ba

14/4
	LTVC
	Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
	19 giờ đến 19 giờ 40’ (T Tuyến)
	KNS – Giảm bài 2 tr 69

	
	THỂ DỤC
	Phối hợp chạy, nhảy, mang vác
	 
	

	
	CHÍNH TẢ
	Khuất phục tên cướp biển
	
	Dạy nd chính tả âm vần ở lớp. HS tự viết bài ở nhà

	
	TOÁN
	Luyện tập
	19 giờ 45’ đến 20 giờ 25’ (T Tuyến)
	Đã dạy thứ 2

	
	LỊCH SỬ
	Trịnh – Nguyễn phân tranh
	20 giờ 30’ đến 21 giờ 10’(Zalo)
	HCM – Chuyển thành bài tự chọn

	Thứ tư

15/4
	TẬP ĐỌC
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính
	 
	MT, QP – HS học thuộc lòng ở nhà

	
	TOÁN
	Luyện tập
	19 giờ đến 19 giờ 30’ (T Tuyến)
	Đã dạy thứ 2

	
	KĨ THUẬT
	Chăm sóc rau, hoa
	20 giờ 45’ đến 21 giờ 20’ (Zalo)
	KNS – Đã dạy T24

	
	TẬP LÀM VĂN
	Ôn luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
	19 giờ 30’ đến 20 giờ 10’ (T Tuyến)
	KNS

	
	ĐỊA LÝ
	Thành phố Cần Thơ
	20 giờ 15’ đến 20 giờ 45’ (Zalo)
	KNS, MT – Chuyển thành bài tự chọn

	Thứ năm

16/4
	LTVC
	MRVT: Dũng cảm
	19 giờ đến 19 giờ 35’ (T Tuyến)
	KNS – Giảm bài 2 tr 74 và bài 4, 5 tr 83

	
	THỂ DỤC
	Nhảy dây . . . ném bóng vào rổ
	 
	Không dạy

	
	TOÁN
	Tìm phân số của một số
	19 giờ 40’ đến 20 giờ 25’ (T Tuyến)
	

	
	KỂ CHUYỆN
	Những chú bé không chết
	20 giờ 30’ đến 21 giờ 10’ (Zalo)
	KNS – HS thực hành 1 bài KC

	
	MỸ THUẬT
	Vẽ tranh. Đề tài “Trường em”
	 
	MT

	Thứ sáu

17/4
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập xây dựng . . . tả cây cối
	 19 giờ đến 19 giờ 40’ (T Tuyến)
	KNS

	
	ÂM NHẠC
	Ôn 2 bài: “Chúc mừng, Bàn tay mẹ”. Nghe nhạc
	
	Không dạy thay bằng bài hát Dành cho địa phương tự chọn

	
	TOÁN
	Phép chia phân số
	19 giờ 45’ đến 20 giờ 25’ (T Tuyến)
	

	
	KHOA HỌC
	Nóng, lạnh và nhiệt độ
	20 giờ 30’ đến 21 giờ 10’ (Zalo)
	KNS, MT – Không y/c hs thực hành đo nhiệt độ ở lớp



          Ngày …… tháng …… năm 2020	             Ngày  … tháng … năm 2020
            Duyệt của BGH	                                                           Tổ trưởng






















































TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI BÌNH

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TUẦN 26 - KHỐI BỐN
                                          (Từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020)/2017Ba (1  
	THỨ-NGÀY
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	THỜI GIAN DẠY TRỰC TUYẾN; ZOOM; ZALO
	ND ĐIỀU CHỈNH – TÍCH HỢP

	Thứ hai

     20/4
	TẬP ĐỌC
	Thắng biển
	 
	KNS

	
	KHOA HỌC
	Nóng, lạnh và nhiệt độ (tt)
	19 giờ đến 19 giờ 30’ (T Tuyến)
	MT, KNS – Đã dạy tuần 25

	
	TOÁN
	Luyện tập 
	19 giờ 35’ đến 20 giờ 15’ (T Tuyến)
	

	
	ĐẠO ĐỨC
	Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (T1)
	20 giờ 25’ đến 21 giờ (Zalo)
	KNS – Bài 2 sửa yêu cầu thành “Em sẽ ứng xử ntn trong TH dưới đây?”

	Thứ ba

21/4
	LTVC
	Luyện tập về câu kể Ai là gì?
	19 giờ đến 19 giờ 40’ (T Tuyến)
	Giảm bài 1 (ý b) trang 78

	
	THỂ DỤC
	Tung bóng . . . nhóm 2 người, 3 người
	 
	

	
	CHÍNH TẢ
	Thắng biển
	
	Đã dạy ở tuần 25

	
	TOÁN
	Luyện tập 
	19 giờ 45’ đến 20 giờ 25’ (T Tuyến)
	

	
	LỊCH SỬ
	Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
	20 giờ 30’ đến 21 giờ 10’(Zalo)
	Chuyển thành bài tự chọn

	Thứ tư

22/4
	TẬP ĐỌC
	Ga-vrốt ngoài chiến lũy
	 
	KNS

	
	TOÁN
	Luyện tập chung 
	19 giờ đến 19 giờ 30’ (T Tuyến)
	

	
	KĨ THUẬT
	Các chi tiết . . . hình kĩ thuật
	20 giờ 45’ đến 21 giờ 20’ (Zalo)
	KNS

	
	TẬP LÀM VĂN
	LT xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
	19 giờ 30’ đến 20 giờ 10’ (T Tuyến)
	KNS

	
	ĐỊA LÝ
	Ôn tập
	20 giờ 15’ đến 20 giờ 45’ (Zalo)
	Không dạy

	Thứ năm

23/4
	LTVC
	MRVT: Dũng cảm
	19 giờ đến 19 giờ 35’ (T Tuyến)
	KNS – Đã dạy ở tuần 25

	
	THỂ DỤC
	Nhảy dây . . . Trò chơi: “Trao tín gậy”
	 
	

	
	TOÁN
	Luyện tập chung 
	19 giờ 40’ đến 20 giờ 25’ (T Tuyến)
	

	
	KỂ CHUYỆN
	KC đã nghe, đã đọc
	20 giờ 30’ đến 21 giờ 10’ (Zalo)
	KNS – HS thực hành 1 bài KC

	
	MỸ THUẬT
	Thường thức . . . xem tranh của thiếu nhi
	 
	

	Thứ sáu

24/4
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập miêu tả cây cối
	 19 giờ đến 19 giờ 40’ (T Tuyến)
	KNS

	
	ÂM NHẠC
	Bài “Chú voi con ở Bản Đôn”
	
	

	
	TOÁN
	Luyện tập chung 
	19 giờ 45’ đến 20 giờ 25’ (T Tuyến)
	

	
	KHOA HỌC
	Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt
	20 giờ 30’ đến 21 giờ 10’ (Zalo)
	KNS, MT



          Ngày …… tháng …… năm 2020	             Ngày  … tháng … năm 2020
            Duyệt của BGH	                                                           Tổ trưởng






















































TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI BÌNH

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TUẦN 27 - KHỐI BỐN
                                          (Từ ngày 27/4 đến ngày 01/5/2020)/2017Ba (1  
	THỨ-NGÀY
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	THỜI GIAN DẠY TRỰC TUYẾN; ZOOM; ZALO
	ND ĐIỀU CHỈNH – TÍCH HỢP

	Thứ hai

     27/4
	TẬP ĐỌC
	Dù sao trái đất vẫn quay!
	 
	KNS, MT

	
	KHOA HỌC
	Các nguồn nhiệt
	19 giờ đến 19 giờ 30’ (T Tuyến)
	KNS – Vai trò nhiệt với con người tr 108 lồng vào hđộng 1 tr 106. Trò chơi tr 109 chuyển thành HĐ cả lớp trao đổi về biện pháp chống rét

	
	TOÁN
	Luyện tập chung 
	19 giờ 35’ đến 20 giờ 15’ (T Tuyến)
	

	
	ĐẠO ĐỨC
	Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (T2)
	20 giờ 25’ đến 21 giờ (Zalo)
	KNS – Bài 5 hs tự học với sự hỗ trợ của PH. Bài 6 hs tự chọn (không bắt buộc)

	Thứ ba

28/4
	LTVC
	Câu khiến
	19 giờ đến 19 giờ 40’ (T Tuyến)
	KNS

	
	THỂ DỤC
	Di chuyển . . . chân trước, chân sau
	 
	

	
	CHÍNH TẢ
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính
	
	

	
	TOÁN
	Kiểm tra giữa học kì II
	19 giờ 45’ đến 20 giờ 25’ (T Tuyến)
	

	
	LỊCH SỬ
	Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII
	20 giờ 30’ đến 21 giờ 10’(Zalo)
	MT, HCM

	Thứ tư

29/4
	TẬP ĐỌC
	Con sẻ
	 
	KNS

	
	TOÁN
	Hình thoi
	19 giờ đến 19 giờ 30’ (T Tuyến)
	

	
	KĨ THUẬT
	Lắp cái đu
	20 giờ 45’ đến 21 giờ 20’ (Zalo)
	KNS

	
	TẬP LÀM VĂN
	Miêu tả cây cối (KT viết)
	19 giờ 30’ đến 20 giờ 10’ (T Tuyến)
	

	
	ĐỊA LÝ
	Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
	20 giờ 15’ đến 20 giờ 45’ (Zalo)
	KNS, MT – Dạy bài 24, mục 1 bài 25 và mục 5 bài 26

	Thứ năm

30/4
	LTVC
	Cách đặt câu khiến
	19 giờ đến 19 giờ 35’ (T Tuyến)
	KNS

	
	THỂ DỤC
	Tâng cầu . . . Trò chơi: “Dẫn bóng”
	 
	

	
	TOÁN
	Diện tích hình thoi
	19 giờ 40’ đến 20 giờ 25’ (T Tuyến)
	

	
	KỂ CHUYỆN
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	20 giờ 30’ đến 21 giờ 10’ (Zalo)
	QP – HS thực hành 1 bài KC

	
	MỸ THUẬT
	Vẽ theo mẫu. Vẽ cây
	 
	

	Thứ sáu

01/5
	TẬP LÀM VĂN
	Trả bài văn miêu tả cây cối
	 19 giờ đến 19 giờ 40’ (T Tuyến)
	

	
	ÂM NHẠC
	Chú voi con ở Bản Đôn. Tập đọc nhạc số 7
	
	

	
	TOÁN
	Luyện tập 
	19 giờ 45’ đến 20 giờ 25’ (T Tuyến)
	

	
	KHOA HỌC
	Nhiệt cần cho sự sống
	20 giờ 30’ đến 21 giờ 10’ (Zalo)
	KNS, MT – Đã dạy thứ 2



          Ngày …… tháng …… năm 2020	             Ngày  … tháng … năm 2020
                     Duyệt của BGH	                                                           Tổ trưởng




